
NGUYỄN TIẾN PHÁT ADRỠNG 23/5/2011 7.25 5.90 7.50 27.90 Trúng tuyển 

VŨ THÁI AN 30/1/2011 0.25 7.50 7.75 8.50 31.50 Trúng tuyển 

TRẦN HOÀNG BẢO AN 20/7/2011 7.50 7.75 7.50 30.25 Trúng tuyển 

TRẦN VŨ QUỐC AN 9/3/2011 0.50 7.50 7.25 6.30 29.05 Trúng tuyển 

LÊ BẢO AN 18/12/2011 0.50 7.50 5.50 8.00 29.00 Trúng tuyển 

TRẦN QUỐC GIA AN 27/2/2011 0.50 7.25 5.00 8.80 28.80 Trúng tuyển 

LÊ THÁI AN AN 16/5/2011 0.50 6.00 6.50 8.80 27.80 Trúng tuyển 

HUỲNH QUỐC KHÁNH AN 13/9/2011 6.50 6.85 7.50 27.35 Trúng tuyển 

DƯƠNG TRẦN HỒNG ÂN 3/5/2011 6.00 8.60 8.60 29.20 Trúng tuyển 

LÊ NGUYỄN HÀ ANH 19/10/2011 0.50 8.50 7.20 8.80 33.50 Trúng tuyển 

TRỊNH THỊ DIỆP ANH 16/5/2011 0.50 8.00 8.10 8.00 32.60 Trúng tuyển 

PHẠM XUÂN ANH 1/9/2011 0.50 8.00 6.90 8.80 32.20 Trúng tuyển 

ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/11/2011 0.50 8.00 6.35 9.00 31.85 Trúng tuyển 

CAO TRẦN HUYỀN ANH 22/9/2011 0.50 8.00 6.60 8.50 31.60 Trúng tuyển 

NGÔ QUỲNH ANH 9/2/2011 0.50 7.75 7.25 8.00 31.25 Trúng tuyển 

ĐINH BẢO ANH 21/2/2011 0.50 7.50 6.55 8.80 30.85 Trúng tuyển 

TRẦN LÊ CHÂU ANH 21/4/2011 0.50 8.00 6.25 8.00 30.75 Trúng tuyển 

NHÂM ĐỨC ANH 13/8/2011 0.25 8.75 5.50 7.50 30.75 Trúng tuyển 

VŨ HOÀNG ANH 6/3/2011 0.50 7.50 7.95 6.80 30.25 Trúng tuyển 

LÊ ĐỨC ANH 23/10/2011 0.25 7.25 7.25 8.00 30.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ TUYẾT ANH 26/2/2011 0.50 8.00 6.00 7.50 30.00 Trúng tuyển 

TRẦN PHẠM HOÀI ANH 26/2/2011 0.50 7.25 8.40 6.50 29.90 Trúng tuyển 

KIM TRẦN HÀ ANH 22/3/2011 0.50 6.75 7.25 8.50 29.75 Trúng tuyển 

TRẦN THỊ NGỌC ANH 13/12/2011 0.50 7.50 5.25 9.00 29.75 Trúng tuyển 

ĐINH THỊ HOÀI ANH 22/7/2011 0.50 7.00 8.75 6.30 29.55 Trúng tuyển 

LÊ TRẦN PHƯƠNG ANH 9/12/2011 0.50 7.50 5.50 8.50 29.50 Trúng tuyển 

ĐẶNG CHÂU ANH 18/4/2011 0.50 7.25 7.40 6.80 29.20 Trúng tuyển 

ĐỖ NGUYỄN THỤC ANH 30/8/2011 0.50 7.50 5.50 8.00 29.00 Trúng tuyển 

LÊ NGUYỄN HÀ ANH 29/4/2011 0.50 7.75 6.50 6.50 29.00 Trúng tuyển 

BÙI THỊ HOÀNG ANH 30/12/2011 0.50 8.50 5.25 6.00 28.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH 9/5/2011 0.50 5.75 8.25 8.00 28.25 Trúng tuyển 

LÊ QUỲNH ANH 16/3/2011 0.50 6.50 6.85 7.80 28.15 Trúng tuyển 

HOÀNG KỲ ANH 28/4/2011 0.50 8.25 4.00 7.00 28.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỤY PHƯƠNG ANH 18/3/2011 0.50 7.50 5.00 7.00 27.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 7/8/2011 0.50 7.50 4.75 6.80 27.05 Trúng tuyển 

HỒNG THỤC BẢO ANH 14/11/2011 0.25 6.50 6.20 7.00 26.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN LÂM ANH 3/9/2011 0.50 6.25 6.15 7.30 26.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ QUỐC ANH 24/5/2011 6.50 5.00 8.30 26.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 22/6/2011 0.25 6.25 5.50 7.80 26.05 Trúng tuyển 

LÂM PHƯƠNG ANH 25/6/2011 0.50 5.25 7.80 7.00 25.80 Trúng tuyển 

LÊ TRẦN QUỲNH ANH 26/12/2011 0.50 6.25 5.10 7.50 25.60 Trúng tuyển 

DƯƠNG HỒ HẢI ANH 1/7/2011 6.75 3.75 8.30 25.55 Trúng tuyển 

ĐINH HOÀNG XUÂN BÁCH 10/9/2011 0.50 7.00 5.75 6.00 26.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA BẢO 4/7/2011 0.50 9.25 8.85 8.75 36.60 Trúng tuyển 

TRẦN GIA BẢO 25/10/2011 0.50 8.75 9.60 8.50 36.10 Trúng tuyển 

ĐỖ NGUYỄN GIA BẢO 19/5/2011 1.00 8.00 9.60 8.00 34.60 Trúng tuyển 

TRẦN MINH BẢO 12/8/2011 0.50 8.00 7.60 8.00 32.10 Trúng tuyển 

PHẠM NGUYỄN PHÚC BẢO 1/1/2011 0.50 7.00 9.15 7.80 31.45 Trúng tuyển 

HUỲNH GIA BẢO 15/3/2011 0.50 8.00 5.65 8.00 30.15 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA BẢO 25/6/2011 0.50 7.50 8.00 6.50 30.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN CHÍ BẢO 30/5/2011 0.50 7.75 6.30 7.50 29.80 Trúng tuyển 

KIỀU GIA BẢO 20/8/2011 0.25 7.00 7.50 6.75 28.50 Trúng tuyển 

TRẦN QUỐC BẢO 11/11/2011 0.50 6.50 7.00 7.10 27.60 Trúng tuyển 

HỒ GIA BẢO 9/12/2011 7.50 5.50 6.50 27.00 Trúng tuyển 

VŨ ĐÌNH BẢO 7/10/2011 0.25 6.75 5.25 7.60 26.60 Trúng tuyển 

PHAN VĂN BẢO 19/8/2011 0.50 6.25 4.50 8.50 26.00 Trúng tuyển 

LÂM NGUYỄN NGỌC BẢO 9/2/2011 6.50 5.90 6.75 25.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN HỮU BÌNH 8/11/2011 7.25 7.70 7.30 29.50 Trúng tuyển 

HUỲNH BẢO CHÂU 26/5/2011 0.50 9.75 8.40 9.50 37.90 Trúng tuyển 

HOÀNG NGỌC MINH CHÂU 31/8/2011 0.75 9.25 9.70 8.75 37.70 Trúng tuyển 

VÕ THỊ MINH CHÂU 3/4/2011 0.50 7.75 8.90 7.80 32.70 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRỌNG BẢO CHÂU 22/4/2011 0.50 6.50 9.50 8.00 31.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU 17/3/2011 0.50 7.25 8.00 8.00 31.00 Trúng tuyển 

MAI BẢO CHÂU 8/7/2011 8.25 6.75 7.50 30.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN BẢO CHÂU 16/6/2011 0.50 6.50 7.40 9.00 29.90 Trúng tuyển 

HUỲNH VŨ NGỌC CHÂU 7/2/2011 0.25 8.00 7.00 5.80 29.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 1/1/2011 0.25 7.50 6.00 7.50 28.75 Trúng tuyển 

DƯƠNG HOÀNG BẢO CHÂU 3/6/2011 0.25 8.00 4.00 8.50 28.75 Trúng tuyển 

PHAN HOÀNG BẢO CHÂU 26/7/2011 0.50 6.75 6.85 7.80 28.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 3/4/2011 0.50 5.50 7.00 8.00 26.50 Trúng tuyển 

TRẦN LÊ KHÁNH CHI 4/2/2011 1.50 7.50 9.30 7.80 33.60 Trúng tuyển 

PHẠM YẾN CHI 14/10/2011 0.50 6.50 8.50 8.00 30.00 Trúng tuyển 

                                                   Đăk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

GHI CHÚ 
 TOÁN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

                    DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 

HỌ VÀ CHỮ ĐỆM TÊN NĂM SINH 
ĐIỂM ƯU 

TIÊN 

ĐIỂM BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
TỔNG ĐIỂM 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NĂM HỌC 2022 - 2023 



TRẦN NGỌC KHÁNH CHI 4/1/2011 0.50 6.50 6.60 8.30 28.40 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ QUỲNH CHI 18/3/2011 0.25 5.00 9.35 6.80 26.40 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 6/1/2011 0.50 7.00 6.85 7.30 28.65 Trúng tuyển 

TRẦN TRIỆU CƠ 30/5/2011 0.25 7.50 5.60 8.25 29.10 Trúng tuyển 

ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 23/7/2011 0.25 7.75 6.50 6.25 28.50 Trúng tuyển 

PHAN LÊ THIÊN ĐAN 16/2/2011 0.50 8.00 6.00 7.80 30.30 Trúng tuyển 

HUỲNH TẤN ĐẠT 18/9/2011 0.75 10.00 8.10 8.00 36.85 Trúng tuyển 

LÊ TIẾN ĐẠT 1/12/2011 0.25 8.00 8.15 7.30 31.70 Trúng tuyển 

NGUYỄN LƯƠNG MINH ĐẠT 1/9/2011 8.00 8.50 5.80 30.30 Trúng tuyển 

VÕ CÔNG THÀNH ĐẠT 1/10/2011 7.50 7.00 7.80 29.80 Trúng tuyển 

LÊ TIẾN ĐẠT 14/8/2011 0.25 7.25 6.15 8.00 28.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN VINH ĐẠT 14/1/2011 0.50 6.75 5.50 7.00 26.50 Trúng tuyển 

PHAN PHƯỚC ĐIỀN 8/2/2011 0.50 7.50 5.95 7.50 28.95 Trúng tuyển 

VŨ THỊ NGỌC DIỆP 1/5/2011 0.50 6.00 6.25 8.50 27.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN TƯỜNG DU 4/9/2011 0.50 8.00 8.50 8.25 33.25 Trúng tuyển 

PHẠM BÁCH DU 19/6/2011 0.25 7.75 7.00 6.60 29.35 Trúng tuyển 

HỒ HIẾU ĐỨC 29/11/2011 0.50 9.00 8.00 9.00 35.50 Trúng tuyển 

DƯƠNG TUẤN ĐỨC 31/8/2011 0.50 8.00 6.50 9.00 32.00 Trúng tuyển 

TRẦN NHỮ THIỆN ĐỨC 26/5/2011 0.50 5.25 8.75 7.50 27.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN MINH ĐỨC 26/7/2011 0.25 7.50 4.25 7.00 26.50 Trúng tuyển 

LÊ ĐỨC DŨNG 9/7/2011 0.50 9.00 8.85 8.75 36.10 Trúng tuyển 

LÊ ANH DŨNG 11/8/2011 0.50 7.50 6.15 9.25 30.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN HÀ TIẾN DŨNG 11/1/2011 0.25 7.75 7.35 6.50 29.60 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐÌNH TẤN DŨNG 21/1/2011 6.25 6.85 7.75 27.10 Trúng tuyển 

BÙI  NGUYÊN DŨNG 8/10/2011 0.50 6.50 6.65 8.75 28.90 Trúng tuyển 

HOÀNG MINH DƯƠNG 24/8/2011 0.50 9.50 7.25 7.80 34.55 Trúng tuyển 

PHẠM HOÀNG THÙY DƯƠNG 7/4/2011 0.50 7.25 6.80 7.75 29.55 Trúng tuyển 

LÊ ĐẶNG ÁNH DƯƠNG 8/4/2011 0.25 6.00 7.00 8.50 27.75 Trúng tuyển 

HỨA NGUYỄN THÙY DƯƠNG 24/5/2011 0.50 6.25 7.20 6.25 26.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN BÙI BẢO DUY 8/7/2011 7.75 8.65 7.50 31.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN MINH DUY 21/1/2011 0.25 8.00 6.85 8.50 31.60 Trúng tuyển 

LÊ THỌ ĐĂNG DUY 26/3/2011 0.50 6.50 6.75 8.80 29.05 Trúng tuyển 

VÕ ĐÌNH KIỀU DUYÊN 11/5/2011 0.50 8.00 7.25 8.00 31.75 Trúng tuyển 

HUỲNH NGỌC THU GIANG 19/3/2011 0.25 7.50 8.50 9.25 33.00 Trúng tuyển 

HUỲNH NGỌC KIỀU GIANG 17/10/2011 0.50 8.25 6.35 7.80 31.15 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG 15/4/2011 0.50 7.00 7.35 9.25 31.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN LẠI XUÂN GIANG 26/12/2011 0.50 6.50 6.45 8.50 28.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNG THU GIANG 15/9/2011 6.50 5.60 9.25 27.85 Trúng tuyển 

BÙI THỊ TRÀ GIANG 19/7/2011 0.50 5.75 5.20 9.00 26.20 Trúng tuyển 

CAO MAI HÀ 24/1/2011 1.00 8.00 9.50 9.00 35.50 Trúng tuyển 

BÙI LÊ KHÁNH HÀ 10/12/2011 0.50 8.00 7.50 9.00 33.00 Trúng tuyển 

LÊ NGÂN HÀ 20/4/2011 0.50 7.00 8.50 8.80 31.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÝ TRƯỜNG HÀ 1/10/2011 0.25 7.75 7.00 8.00 30.75 Trúng tuyển 

HOÀNG NGÂN HÀ 27/8/2011 0.25 6.00 8.25 7.50 28.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC NGÂN HÀ 14/6/2011 0.50 5.75 5.90 8.50 26.40 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHÚC HẢI 1/1/2011 0.50 8.25 8.20 6.50 31.70 Trúng tuyển 

NGÔ QUANG PHƯỚC HẢI 1/1/2011 7.50 8.50 7.30 30.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN VIỆT HẢI 9/10/2011 0.50 7.25 8.60 6.50 30.10 Trúng tuyển 

LÊ VIỆT HẢI 14/4/2011 0.50 8.00 6.30 7.30 30.10 Trúng tuyển 

TRẦN TIẾN HẢI 23/3/2011 7.00 7.50 6.80 28.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 25/7/2011 0.50 8.25 7.05 9.00 33.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN HỒ BẢO HÂN 9/6/2011 6.50 8.75 8.30 30.05 Trúng tuyển 

VŨ GIA HÂN 12/11/2011 6.50 8.20 7.00 28.20 Trúng tuyển 

TRẦN HẢI GIA HÂN 2/3/2011 6.00 5.30 9.50 26.80 Trúng tuyển 

ĐẶNG TRẦN NGỌC HÂN 22/1/2011 0.25 5.50 5.85 8.80 25.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC MINH HẰNG 7/1/2011 0.50 8.00 9.60 7.80 33.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN THU HẰNG 15/4/2011 0.50 5.75 8.35 8.30 28.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN MINH HIẾU 5/3/2011 0.50 7.25 7.50 8.50 31.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN QUỐC HIẾU 20/5/2011 0.50 6.25 5.60 8.50 27.10 Trúng tuyển 

PHẠM THẾ HÒA 1/9/2011 0.50 7.75 6.60 7.30 29.90 Trúng tuyển 

LÊ HOÀN 11/1/2011 7.00 6.75 6.80 27.55 Trúng tuyển 

VĂN NGỌC HOÀNG 21/4/2011 0.25 6.25 7.25 6.00 26.00 Trúng tuyển 

PHẠM HÙNG 10/3/2011 0.50 7.50 6.25 8.30 30.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA HƯNG 7/9/2011 0.50 8.25 8.15 7.00 32.15 Trúng tuyển 

TẠ NGUYỄN AN HƯNG 4/5/2011 0.50 7.75 7.75 5.80 29.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHƯỚC HƯNG 13/3/2011 7.50 6.45 6.80 28.25 Trúng tuyển 

TRẦN PHÚC HƯNG 2/8/2011 0.25 6.50 6.10 7.00 26.35 Trúng tuyển 

NHAN NGỌC HUY 4/7/2011 0.50 8.00 8.60 9.50 34.60 Trúng tuyển 

BÙI TRƯƠNG GIA HUY 10/8/2011 0.50 8.50 6.50 9.00 33.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA HUY 19/6/2011 0.50 6.75 8.95 7.00 29.95 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNH MINH HUY 21/3/2011 0.50 5.50 8.50 9.30 29.30 Trúng tuyển 

TRẦN NHẬT HUY 10/7/2011 0.50 7.50 5.35 7.80 28.65 Trúng tuyển 

BÙI NAM HUY 26/5/2011 0.50 6.50 7.90 6.50 27.90 Trúng tuyển 

BÙI QUANG HUY 12/12/2011 0.25 6.50 8.50 5.80 27.55 Trúng tuyển 

DƯƠNG MINH GIA HUY 12/10/2011 0.50 6.75 6.00 7.00 27.00 Trúng tuyển 

PHẠM GIA HUY 2/5/2011 7.00 6.15 6.00 26.15 Trúng tuyển 

PHAN GIA HUY 8/5/2011 0.50 6.25 6.10 7.00 26.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHẠM QUỐC HUY 9/8/2011 0.50 6.75 5.60 6.30 25.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN QUỐC HUY 5/2/2011 6.00 5.25 8.30 25.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN MỸ HUYỀN 25/4/2011 0.50 7.50 6.20 7.00 28.70 Trúng tuyển 

PHAN DIỄM HUYỀN 13/5/2011 0.50 8.00 3.75 6.30 26.55 Trúng tuyển 

HOÀNG DIỆU HUYỀN 11/8/2011 0.25 6.00 6.75 6.50 25.50 Trúng tuyển 

ĐỖ MINH HUYỀN 16/9/2011 0.25 7.00 5.25 5.80 25.30 Trúng tuyển 



YHIẾU ADRỠNG NIÊ KDĂM 1/5/2011 0.50 7.75 8.15 8.00 32.15 Trúng tuyển 

NGUYỄN BẢO KHANG 15/7/2011 0.50 8.25 6.65 8.80 32.45 Trúng tuyển 

PHẠM MINH KHANG 30/4/2011 0.50 9.00 7.15 5.00 30.65 Trúng tuyển 

VÕ AN KHANG 17/5/2011 0.50 7.50 6.85 7.50 29.85 Trúng tuyển 

TRẦN BẢO KHANG 10/5/2011 0.50 8.00 6.65 6.30 29.45 Trúng tuyển 

ĐÀO HOÀNG NGUYÊN KHANG 29/6/2011 0.50 7.00 6.50 6.30 27.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN VŨ MINH KHANG 10/12/2011 0.50 5.25 8.25 7.80 27.05 Trúng tuyển 

TRƯƠNG HUY KHANG 28/5/2011 0.50 6.25 7.00 6.80 26.80 Trúng tuyển 

ĐOÀN XUÂN KHANG 4/1/2011 7.50 5.25 6.30 26.55 Trúng tuyển 

MAI VIỆT KHANG 7/10/2011 0.25 7.75 5.50 5.30 26.55 Trúng tuyển 

TỐNG VIẾT KHANG 11/12/2011 0.25 7.50 6.75 4.30 26.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐÌNH KHANG 11/12/2011 0.25 7.75 3.85 6.00 25.60 Trúng tuyển 

CHÂU GIA KHÁNH 11/11/2011 0.50 10.00 4.30 7.30 32.10 Trúng tuyển 

VŨ HOÀNG NGÂN KHÁNH 24/2/2011 0.50 6.00 9.05 8.00 29.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN QUỐC KHÁNH 2/9/2011 0.50 7.50 8.45 5.50 29.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHAN ĐỨC KHIÊM 14/1/2011 0.50 8.50 9.15 7.30 33.95 Trúng tuyển 

HUỲNH VIẾT KHÔI 20/2/2011 0.50 9.00 9.25 6.50 34.25 Trúng tuyển 

TRẦN MINH KHÔI 11/2/2011 7.00 7.75 6.00 27.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN ANH KHÔI 6/9/2011 0.50 7.00 6.50 6.30 27.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA KHÔI 5/12/2011 0.50 7.00 6.55 5.50 26.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN ANH KHÔI 28/2/2011 7.25 6.25 5.50 26.25 Trúng tuyển 

PHÙNG ANH KHÔI 7/6/2011 0.50 6.25 5.45 7.50 25.95 Trúng tuyển 

TRẦN NỮ MINH KHUÊ 15/9/2011 0.50 6.50 5.25 8.00 26.75 Trúng tuyển 

PHẠM TUẤN KIỆT 5/9/2011 0.25 7.50 6.85 7.80 29.90 Trúng tuyển 

LƯU QUỐC ANH KIỆT 20/5/2011 7.50 6.60 7.50 29.10 Trúng tuyển 

CHU TUẤN KIỆT 18/9/2011 0.25 6.75 5.50 6.80 26.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN ANH KIỆT 5/5/2011 0.50 6.75 5.75 6.30 26.05 Trúng tuyển 

PHẠM HUY TUẤN KIỆT 13/11/2011 0.50 7.50 5.85 4.50 25.85 Trúng tuyển 

THÁI PHAN HỒNG KIM 11/9/2011 0.50 7.00 6.45 7.80 28.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN NỮ THIÊN KIM 19/7/2011 5.50 8.65 7.50 27.15 Trúng tuyển 

VÕ KỲ 22/5/2011 7.00 7.80 6.50 28.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN HỒNG LAM 20/11/2011 0.50 6.75 8.85 8.30 31.15 Trúng tuyển 

LÊ TẤT PHỤNG LAM 10/9/2011 0.50 6.75 5.50 7.50 27.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC LINH LAM 24/9/2011 0.25 5.00 7.35 8.30 25.90 Trúng tuyển 

CAO DUY LÂM 2/5/2011 0.50 9.00 9.40 6.50 34.40 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN TRÚC LÂM 24/3/2011 0.50 7.50 8.00 9.00 32.50 Trúng tuyển 

PHẠM HOÀNG LÂM 28/8/2011 0.50 9.00 4.50 7.30 30.30 Trúng tuyển 

NIÊ TRẦN LÂM 16/1/2011 0.50 7.50 6.75 7.30 29.55 Trúng tuyển 

BÙI THỤY PHƯƠNG LÂM 18/4/2011 0.50 7.00 5.70 7.30 27.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN THANH LAN 17/7/2011 0.50 7.00 7.40 8.00 29.90 Trúng tuyển 

LƯƠNG NGUYỄN ĐAN LÊ 13/2/2011 0.75 6.25 8.70 6.30 28.25 Trúng tuyển 

TRẦN LILY 13/3/2011 0.50 9.00 7.00 8.00 33.50 Trúng tuyển 

TRẦN NGỌC THÙY LINH 4/9/2011 0.50 7.75 8.95 9.30 34.25 Trúng tuyển 

LÊ ĐÀM GIA LINH 3/6/2011 0.50 7.25 8.95 9.00 32.95 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC LINH 14/6/2011 0.50 7.50 8.10 7.80 31.40 Trúng tuyển 

NGUYỄN LA HỒNG LINH 28/8/2011 0.25 6.50 8.75 8.80 30.80 Trúng tuyển 

ĐINH TUẤN LINH 2/1/2011 0.25 7.25 7.40 7.80 29.95 Trúng tuyển 

HÀ PHƯƠNG LINH 21/3/2011 0.50 7.25 5.65 8.50 29.15 Trúng tuyển 

TRẦN GIA LINH 17/6/2011 0.50 6.00 7.30 8.30 28.10 Trúng tuyển 

PHẠM THỊ KHÁNH LINH 7/1/2011 0.50 6.00 7.10 6.50 26.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN GIA LINH 2/2/2011 0.50 6.50 6.85 5.50 25.85 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ GIA LINH 23/8/2011 0.50 6.25 6.10 6.50 25.60 Trúng tuyển 

PHẠM THỊ KHÁNH LINH 14/8/2011 0.50 6.50 6.25 5.80 25.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHI LONG 2/12/2011 0.50 7.50 4.00 6.30 25.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 3/3/2011 0.50 6.00 7.75 6.30 26.55 Trúng tuyển 

VÕ LÊ TRÚC MAI 5/10/2011 0.50 8.00 8.25 8.30 33.05 Trúng tuyển 

VŨ HỒNG MAI 4/11/2011 0.50 6.00 5.00 8.30 25.80 Trúng tuyển 

LƯU NGỌC MAI 2/1/2011 0.50 5.50 6.00 8.00 25.50 Trúng tuyển 

VÕ ĐÌNH NHẬT MINH 4/3/2011 0.50 8.00 7.70 7.50 31.70 Trúng tuyển 

NGUYỄN ANH MINH 11/8/2011 0.50 7.50 7.10 8.50 31.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN VĂN MINH 18/11/2011 0.50 7.50 6.35 8.50 30.35 Trúng tuyển 

HÀ NGUYỄN NHẬT MINH 28/10/2011 0.25 7.00 6.25 7.30 27.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN ANH MINH 11/10/2011 0.50 6.50 7.05 6.50 27.05 Trúng tuyển 

TRẦN NGUYỄN GIA MINH 29/6/2011 0.25 6.00 7.70 6.80 26.75 Trúng tuyển 

TRỊNH BÌNH MINH 9/10/2011 0.25 6.25 6.45 7.00 26.20 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHÚC MINH 20/9/2011 0.25 6.50 5.25 7.00 25.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC BẢO MY 9/6/2011 0.50 9.00 9.00 8.00 35.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN HÀ MY 29/9/2011 0.50 7.25 8.75 8.30 32.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC HÀ MY 8/9/2011 0.50 7.00 9.10 7.50 31.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN HÀ MY 1/9/2011 0.50 7.25 5.25 7.00 27.25 Trúng tuyển 

BÙI NGUYỄN THẢO MY 5/7/2011 0.50 8.00 3.75 6.00 26.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN DUY NAM 2/12/2011 0.50 6.50 7.40 6.30 27.20 Trúng tuyển 

THÁI SƠN NAM 6/10/2011 0.75 7.25 4.10 7.80 27.15 Trúng tuyển 

HÀ TRẦN BẢO NGÂN 21/1/2011 0.50 8.25 8.25 8.00 33.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 22/5/2011 0.50 7.50 8.50 9.00 33.00 Trúng tuyển 

TRẦN HOÀNG NGÂN 17/8/2011 0.50 7.00 9.75 8.30 32.55 Trúng tuyển 

CAO MINH THIÊN NGÂN 22/10/2011 0.50 7.25 7.25 7.30 29.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN KHÁNH NGÂN 20/2/2011 0.50 7.50 6.60 7.30 29.40 Trúng tuyển 

PHẠM NGỌC KIM NGÂN 25/6/2011 7.25 8.35 6.30 29.15 Trúng tuyển 

NGÔ TRẦN PHƯƠNG NGÂN 8/12/2011 0.50 7.50 5.25 7.80 28.55 Trúng tuyển 

BÙI ĐINH PHƯƠNG NGÂN 21/6/2011 0.25 7.00 6.20 8.00 28.45 Trúng tuyển 

ĐỖ TRẦN BẢO NGÂN 14/2/2011 0.25 7.00 6.85 6.50 27.60 Trúng tuyển 

HỒ BÍCH NGÂN 27/12/2010 0.25 6.50 6.50 7.30 27.05 Trúng tuyển 



NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGHI 1/3/2011 0.50 7.50 8.75 8.80 33.05 Trúng tuyển 

TRỊNH GIA NGHI 6/4/2011 0.25 5.75 7.75 6.80 26.30 Trúng tuyển 

PHẠM GIA NGHI 31/1/2011 0.50 6.75 4.00 8.00 26.00 Trúng tuyển 

ĐỖ TUẤN NGHĨA 22/6/2011 0.50 7.50 8.65 8.30 32.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN CÔNG NGHĨA 9/10/2011 0.50 8.25 6.00 7.30 30.30 Trúng tuyển 

CAO MINH NGHĨA 23/9/2011 0.50 7.00 8.00 6.80 29.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 15/7/2011 0.25 5.75 7.20 6.50 25.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 11/1/2011 0.50 7.75 6.75 8.30 31.05 Trúng tuyển 

CAO KHÁNH NGỌC 15/1/2011 0.50 7.75 6.75 8.30 31.05 Trúng tuyển 

ĐINH NGUYỄN NHƯ NGỌC 28/6/2011 0.50 7.00 6.75 8.30 29.55 Trúng tuyển 

BÙI TRẦN BẢO NGỌC 5/12/2011 0.50 6.00 7.00 8.80 28.30 Trúng tuyển 

PHAN TRẦN  KHÁNH NGỌC 17/2/2011 0.25 6.50 5.85 8.50 27.60 Trúng tuyển 

TRẦN PHƯƠNG BẢO NGỌC 31/8/2011 0.25 6.50 6.50 7.50 27.25 Trúng tuyển 

TĂNG LÊ BẢO NGỌC 20/1/2011 0.50 7.00 4.25 8.00 26.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN BẢO NGỌC 15/2/2011 0.25 7.25 4.50 6.80 26.05 Trúng tuyển 

MAI PHÙNG KHÔI NGUYÊN 16/10/2011 0.25 8.00 7.25 8.30 31.80 Trúng tuyển 

VÕ HOÀNG NGUYÊN 21/8/2011 0.50 7.00 5.60 7.30 27.40 Trúng tuyển 

TRƯƠNG HOÀNG NGUYÊN 2/7/2011 0.50 6.50 7.80 5.80 27.10 Trúng tuyển 

ĐỖ THỊ HOÀNG NGUYÊN 4/11/2011 0.25 7.25 4.90 7.00 26.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRÍ NGUYÊN 30/11/2011 0.25 7.00 5.80 6.30 26.35 Trúng tuyển 

TRẦN NGỌC THẢO NGUYÊN 23/10/2011 0.50 6.50 5.25 7.50 26.25 Trúng tuyển 

TRẦN QUỐC KHÔI NGUYÊN 6/8/2011 0.25 6.50 5.85 6.80 25.90 Trúng tuyển 

LƯU TRỌNG NHÂN 3/6/2011 0.50 9.00 8.65 8.30 35.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN VŨ THIỆN NHÂN 11/6/2011 7.50 8.55 6.80 30.35 Trúng tuyển 

PHAN HỒNG NHÂN 7/6/2011 0.50 5.75 8.05 8.00 28.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGUYÊN NHẬT 2/4/2011 0.50 7.50 8.00 8.50 32.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐÌNH NHẬT 31/1/2011 7.50 6.00 7.30 28.30 Trúng tuyển 

HOÀNG PHAN THẢO NHI 30/3/2011 1.00 8.00 9.50 7.80 34.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN HẢI YẾN NHI 13/9/2011 0.50 8.50 8.50 7.00 33.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN TUỆ NHI 20/5/2011 0.50 8.00 9.45 7.00 32.95 Trúng tuyển 

TRẦN LÂM NHI 16/7/2011 7.50 8.20 9.30 32.50 Trúng tuyển 

TRỊNH NGỌC YẾN NHI 19/7/2011 0.50 7.50 6.00 8.50 30.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHẠM TÚ NHI 5/6/2011 0.50 8.00 4.75 7.50 28.75 Trúng tuyển 

TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NHI 14/8/2011 0.50 6.25 6.75 7.50 27.25 Trúng tuyển 

PHÙNG NGUYỄN TUYẾT NHI 6/4/2011 0.50 6.75 4.35 8.30 26.65 Trúng tuyển 

TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 19/8/2011 0.50 6.50 5.85 6.50 25.85 Trúng tuyển 

HỒ THỊ KHÁNH NHI 3/1/2011 7.00 4.75 6.80 25.55 Trúng tuyển 

TRỊNH NGỌC AN NHIÊN 27/3/2011 0.25 7.00 4.25 7.30 25.80 Trúng tuyển 

ĐẶNG TÀI TÂM NHƯ 24/5/2011 0.50 7.00 8.00 8.80 31.30 Trúng tuyển 

LÊ NGUYỄN TÂM NHƯ 22/2/2011 0.25 5.00 9.10 8.80 28.15 Trúng tuyển 

NGUYỄN QUỲNH TÂM NHƯ 26/1/2011 0.50 7.00 5.60 7.30 27.40 Trúng tuyển 

LÊ TỐ NHƯ 27/2/2011 0.25 5.00 8.40 7.80 26.45 Trúng tuyển 

NGUYỄN HÀ TÂM NHƯ 28/3/2011 0.50 5.50 6.85 8.00 26.35 Trúng tuyển 

LÊ TIỂU MY NIÊ 9/1/2011 0.25 5.75 7.50 8.30 27.55 Trúng tuyển 

HNAVY NIÊ 20/3/2011 0.50 6.50 7.00 6.80 27.30 Trúng tuyển 

HỒ XUÂN NINH 28/7/2011 0.50 7.25 3.85 8.00 26.85 Trúng tuyển 

LÊ ĐỨC PHÁT 21/5/2011 0.50 7.50 5.25 8.80 29.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN THÀNH PHÁT 16/9/2011 8.25 6.50 6.30 29.30 Trúng tuyển 

KIỀU PHONG 30/1/2011 0.25 7.00 5.00 8.30 27.55 Trúng tuyển 

VƯƠNG TRƯỜNG PHÚC 19/4/2011 0.50 7.50 9.60 8.50 33.60 Trúng tuyển 

LÊ BẢO PHÚC 4/2/2011 0.50 7.50 6.70 8.80 31.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNG PHÚC 21/10/2011 0.25 7.75 6.25 8.00 30.00 Trúng tuyển 

TRẦN PHẠM THIÊN PHÚC 6/11/2011 0.50 7.50 6.50 7.80 29.80 Trúng tuyển 

PHẠM NGUYỄN QUÝ PHÚC 27/7/2011 0.50 5.50 9.55 8.00 29.05 Trúng tuyển 

ĐỖ NGUYỄN GIA PHÚC 19/1/2011 0.50 7.50 5.50 7.50 28.50 Trúng tuyển 

PHẠM DUY PHÚC 9/5/2011 0.25 6.25 5.00 8.30 26.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNG PHÚC 19/1/2011 6.50 5.50 7.50 26.00 Trúng tuyển 

PHẠM MINH THÀNH PHÚC 25/4/2011 7.00 4.50 7.50 26.00 Trúng tuyển 

LÊ NGỌC THANH PHƯƠNG 26/3/2011 0.50 8.00 7.50 8.80 32.80 Trúng tuyển 

CẤN THỊ THẢO PHƯƠNG 16/2/2011 0.25 7.50 6.50 6.80 28.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN MAI PHƯƠNG 18/12/2011 0.25 5.25 9.00 8.00 27.75 Trúng tuyển 

NGÔ TÚ PHƯƠNG 15/11/2011 0.50 6.75 6.25 6.00 26.25 Trúng tuyển 

ĐỖ HOÀNG QUÂN 13/6/2011 0.50 7.75 4.50 5.00 25.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 30/12/2011 6.75 5.25 6.80 25.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN TÚ QUYÊN 2/12/2011 0.50 7.25 7.25 7.80 30.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN NHƯ QUỲNH 22/2/2011 0.50 7.25 8.25 6.30 29.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 16/5/2011 0.50 6.00 5.50 7.90 25.90 Trúng tuyển 

ĐÀM THÁI SƠN 28/8/2011 0.25 8.00 9.25 7.50 33.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN HOÀNG NGỌC SƠN 16/8/2011 0.25 7.75 6.00 7.00 28.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN KHÁNH SƠN 11/7/2011 7.50 7.90 5.50 28.40 Trúng tuyển 

PHẠM CÔNG SƠN 19/8/2011 0.50 8.00 3.75 7.50 27.75 Trúng tuyển 

LÊ THÁI SƠN 26/3/2011 0.25 7.25 5.50 7.00 27.25 Trúng tuyển 

PHAN TẤN TÀI 18/2/2011 0.25 7.50 7.40 6.80 29.45 Trúng tuyển 

TẠ QUANG TÂM 15/10/2011 0.25 6.25 7.10 7.80 27.65 Trúng tuyển 

LÊ TÂM 17/5/2011 7.50 5.25 6.80 27.05 Trúng tuyển 

TRẦN THỊ THANH TÂM 21/11/2011 6.50 5.50 8.50 27.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN HỮU HOÀNG TÂN 27/7/2011 6.25 5.25 8.00 25.75 Trúng tuyển 

LÊ QUỐC THẮNG 8/1/2011 0.50 8.75 6.00 8.30 32.30 Trúng tuyển 

LÂM QUỐC THẮNG 8/10/2011 0.25 7.50 7.80 7.80 30.85 Trúng tuyển 

NGUYỄN SỸ THANH 24/10/2011 0.50 8.75 8.25 6.80 33.05 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC THANH 4/5/2011 0.50 7.00 6.35 7.30 28.15 Trúng tuyển 

LÊ NGỌC XUÂN THANH 22/2/2011 0.50 7.25 4.35 6.50 25.85 Trúng tuyển 

VŨ QUANG THÀNH 10/2/2011 0.25 8.00 6.25 8.80 31.30 Trúng tuyển 



TẠ PHƯƠNG THẢO 5/5/2011 0.50 7.50 8.00 7.30 30.80 Trúng tuyển 

NGÔ PHƯƠNG THẢO 1/9/2011 0.50 6.50 7.60 7.50 28.60 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/6/2011 0.50 6.75 6.65 7.50 28.15 Trúng tuyển 

NGÔ PHƯƠNG THẢO 22/2/2011 0.25 6.50 6.00 7.50 26.75 Trúng tuyển 

CAO THIÊN 22/5/2011 0.50 9.00 9.00 8.30 35.80 Trúng tuyển 

GIANG HẢI THIÊN 13/7/2011 0.25 6.00 6.75 8.30 27.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ BẢO THIÊN 17/10/2011 6.25 6.05 6.80 25.35 Trúng tuyển 

TRẦN QUỐC THỊNH 14/12/2011 0.50 7.50 6.90 7.80 30.20 Trúng tuyển 

ĐỖ CHÍ THỊNH 26/12/2011 0.50 6.75 7.25 7.50 28.75 Trúng tuyển 

TRẦN NGUYỄN MINH THƯ 12/10/2011 0.50 8.00 8.35 7.50 32.35 Trúng tuyển 

ĐẶNG MINH THƯ 24/2/2011 0.50 8.75 7.25 6.30 31.55 Trúng tuyển 

LÊ ANH THƯ 7/2/2011 0.50 8.00 3.25 9.30 29.05 Trúng tuyển 

DƯƠNG NGỌC ANH THƯ 20/3/2011 0.25 7.75 5.00 7.30 28.05 Trúng tuyển 

LÊ PHAN ANH THƯ 8/4/2011 0.50 6.00 7.10 8.30 27.90 Trúng tuyển 

HỒ NGỌC BẢO THUẬN 6/8/2011 0.25 6.50 5.00 8.30 26.55 Trúng tuyển 

TRẦN NGỌC MINH THÙY 31/3/2011 0.50 7.50 7.70 6.50 29.70 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐĂNG HÀ TIÊN 25/4/2011 0.50 7.75 7.75 7.80 31.55 Trúng tuyển 

NGUYỄN TRẦN THẢO TIÊN 22/5/2011 0.50 7.75 7.25 8.30 31.55 Trúng tuyển 

ĐẶNG TRẦN THỦY TIÊN 25/2/2011 0.50 8.00 5.75 9.00 31.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ GIÁNG TIÊN 15/12/2011 6.00 6.50 7.80 26.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ DUY TIẾN 8/12/2011 0.50 8.00 2.75 6.50 25.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN TĂNG BẢO TÍN 3/5/2011 0.25 8.00 8.15 8.30 32.70 Trúng tuyển 

NGUYỄN BÁ TÍN 22/10/2011 0.50 8.50 5.50 7.80 30.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐỨC TOÀN 4/4/2011 0.25 5.25 8.30 6.50 25.55 Trúng tuyển 

H' HẠNH TƠR 12/10/2011 0.50 8.00 3.75 7.00 27.25 Trúng tuyển 

TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 22/12/2011 6.75 6.50 7.50 27.50 Trúng tuyển 

LÊ NGỌC BẢO TRÂM 13/3/2011 0.50 5.50 6.60 8.00 26.10 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 7/8/2011 0.50 6.00 6.25 7.00 25.75 Trúng tuyển 

PHÙNG NGUYỄN BẢO TRÂN 25/4/2011 0.50 8.50 7.35 8.80 33.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 3/10/2011 0.50 7.50 6.90 6.90 29.30 Trúng tuyển 

LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 28/7/2011 0.25 6.50 7.25 8.50 29.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN BẢO TRÂN 22/3/2011 0.25 6.00 9.00 6.00 27.25 Trúng tuyển 

VŨ HOÀNG PHƯƠNG TRANG 6/5/2011 0.25 7.25 5.25 9.30 29.30 Trúng tuyển 

BÙI MINH TRANG 10/5/2011 0.50 7.25 7.00 6.50 28.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN BYÃ VÂN TRANG 19/5/2011 5.25 8.30 8.80 27.60 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC UYÊN TRANG 19/4/2011 0.50 7.00 5.50 7.50 27.50 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐỨC TRÍ 16/1/2011 0.25 8.00 6.25 7.50 30.00 Trúng tuyển 

TRƯƠNG NGUYỄN SONG TRÍ 2/11/2011 0.25 6.25 7.85 7.80 28.40 Trúng tuyển 

TRẦN ĐỨC TRÍ 4/7/2011 0.25 6.75 7.00 6.50 27.25 Trúng tuyển 

NGUYỄN MINH TRÍ 22/3/2011 6.75 4.25 8.00 25.75 Trúng tuyển 

NGUYỄN THIÊN TRÍ 20/11/2011 0.50 8.00 4.25 5.00 25.75 Trúng tuyển 

LÊ THỤC TRINH 20/5/2011 0.50 7.25 5.00 8.00 28.00 Trúng tuyển 

VŨ LÊ QUÝ TRỌNG 15/1/2011 0.50 7.50 7.00 8.50 31.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ THANH TÚ 4/6/2011 0.50 7.75 6.60 8.30 30.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN TÚ 25/4/2011 0.50 8.00 7.25 6.80 30.55 Trúng tuyển 

VŨ ĐÌNH NGỌC TÚ 21/9/2011 8.00 5.50 6.50 28.00 Trúng tuyển 

ĐỖ THỊ MINH TÚ 26/2/2011 0.50 6.00 7.50 6.30 26.30 Trúng tuyển 

NGUYỄN TẤT ANH TUẤN 12/7/2011 0.50 7.25 6.90 6.80 28.70 Trúng tuyển 

ĐẶNG ANH TUẤN 7/11/2011 6.50 6.10 6.80 25.90 Trúng tuyển 

NGUYỄN MINH TUỆ 9/10/2011 0.50 9.00 5.50 8.00 32.00 Trúng tuyển 

HOÀNG THANH TÙNG 12/6/2011 0.25 8.25 8.50 6.50 31.75 Trúng tuyển 

TRẦN GIA CÁT TƯỜNG 28/8/2011 6.50 6.25 7.50 26.75 Trúng tuyển 

TRẦN GIA UY 9/12/2011 0.25 6.50 4.75 8.00 26.00 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC MAI UYÊN 24/8/2011 0.25 8.00 7.50 8.00 31.75 Trúng tuyển 

TRẦN PHƯƠNG NHÃ UYÊN 9/3/2011 0.50 7.00 7.50 7.80 29.80 Trúng tuyển 

VÕ NHẬT THẢO UYÊN 17/7/2011 0.50 6.75 4.50 8.80 27.30 Trúng tuyển 

TRẦN ĐẠI VIỆT 4/5/2011 0.50 6.50 4.65 7.90 26.05 Trúng tuyển 

LÊ QUANG ĐẠI VŨ 19/9/2011 0.25 8.50 9.35 9.00 35.60 Trúng tuyển 

NGUYỄN PHẠM THẢO VY 15/4/2011 0.50 7.75 7.30 8.30 31.60 Trúng tuyển 

DƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY 11/3/2011 0.50 7.25 7.50 8.10 30.60 Trúng tuyển 

PHẠM PHƯƠNG VY 11/1/2011 0.25 7.00 7.40 6.10 27.75 Trúng tuyển 

LƯU TƯỜNG VY 14/4/2011 0.25 6.50 6.60 7.80 27.65 Trúng tuyển 

HUỲNH NGUYỄN NHẬT VY 10/4/2011 4.75 7.30 8.80 25.60 Trúng tuyển 

PHÙNG NGỌC NHƯ Ý 22/4/2011 0.50 7.50 8.35 8.80 32.65 Trúng tuyển 

NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 3/7/2011 0.50 7.00 7.75 9.00 31.25 Trúng tuyển 

LÊ DIỆU YÊN 20/8/2011 0.50 7.25 6.50 8.30 29.80 Trúng tuyển 

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 25/8/2011 0.50 7.25 7.00 8.00 30.00 Trúng tuyển 

HỒ NGUYỄN BẢO YẾN 3/12/2011 0.50 6.25 6.85 9.00 28.85 Trúng tuyển 

Lập bảng           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Đã ký) 

Nguyễn Phú 

HIỆU TRƯỞNG 


